
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
 
Tên sản phẩm: Bột cô đặc thẩm phân axit  
Chủng loại: ECOCart  
Mã sản phẩm: IM3697 

Thành phần 

Công thức cho 1 hộp (cartridge): 

NaCl 168.55 kg 
KCl 4.18 kg 
CaCl2. 2H2O 6.18 kg 
MgCl2.6H2O 2.85 kg 
Acetic acid 5.04 kg 
Glucose.1H2O 30.72 kg 

Mục đích Sử dụng 

Để tạo sản phẩm dung dịch thẩm phân axit đậm đặc dùng cho quá trình thẩm phân máu 
bicarbonate ngoài cơ thể hoặc lọc thẩm phân máu bicarbonate. 

Chỉ định 

Dung dịch đậm đặc được tạo ra từ hệ thống ECOMix phù hợp cho điều trị thận nhân tạo 
và siêu lọc thẩm tách. Dung dịch đậm đặc được dùng với dung dịch thẩm tách máu 
bicarbonate kiềm theo tỷ lệ pha nhất định. Các chỉ định dưới đây chỉ áp dụng cho dung 
dịch thẩm tách thành phẩm sẵn sàng sử dụng, được tạo ra theo thông tin hướng dẫn trên 
ECOCart. 
 Suy thận cấp 
 Suy thận mãn 
 Quá tải dịch 
 Ngộ độc 
 Cân bằng điện giải và axit-bazơ 
 Điều chỉnh máu hoặc huyết tương và nhiệt độ cơ thể 

Chống chỉ định 

 Tăng kali máu khi sử dụng thẩm tách máu cô đặc có hàm lượng kali quá cao. 
 Hạ kali máu khi sử dụng thẩm tách máu cô đặc có hàm lượng kali quá thấp. 
 Rối loạn đông máu không kiểm soát được. 

Hướng dẫn sử dụng 

 Thêm một lượng nước tinh khiết nhất định để tạo ra dung dịch thẩm phân acid đậm 
đặc được dùng cho lọc thận nhân tạo, hoặc siêu lọc máu bằng bicarbonate. Nước 
để hòa tan ECOCart phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của ISO 13959.  

 Dung dịch thẩm tách thành phẩm (sau khi pha) để dùng với dung dịch đậm đặc 
kiềm bicarbonate (NaHCO3) cho độ pha loãng theo tỷ lệ nhất định.  



 Dung dịch thẩm tách thành phẩm phải được kiểm tra nồng độ với phương pháp phù 
hợp trước khi đưa vào sử dụng. Để sử dụng an toàn, hãy tuân thủ các hướng dẫn 
vận hành của nhà sản xuất máy thận nhân tạo. 

 Chỉ pha loãng dung dịch đậm đặc kiềm bicarbonate và axit ngay trước khi sử dụng.  
 Thời gian và tần suất điều trị cũng như liều lượng phải được bác sĩ chỉ định. 

Thông tin cảnh báo  

Bảo quản sản phẩm ở nơi khô, thoáng mát, tránh nhiệt và ánh sáng mặt trời trực tiếp. 
Tránh xa tầm tay trẻ em. Chỉ sử dụng khi dung dịch (sau khi pha) trong suốt.  
Chỉ sử dụng với hệ thống ECOMix.  
Thông tin, cảnh báo và các khuyến nghị trong hướng dẫn vận hành của ECOMix là một 
phần của hướng dẫn sử dụng này và phải được tuân thủ. Chỉ sử dụng các thùng chứa ban 
đầu đảm bảo kín và không bị hư hỏng. Không sử dụng sau ngày hết hạn.  
Chỉ mở thùng chứa tại các điểm kết nối thích hợp và kết nối với hệ thống sản xuất.  
Chú ý! Khi mở các khớp nối axit axetic có thể bay hơi ra ngoài.  
Đối với nồng độ chất điện giải, vui lòng tham khảo nhãn sản phẩm.  
 
 


